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TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Luật Phát triển công nghiệp 

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020, tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương kính trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự án Luật Phát triển công nghiệp (Hồ sơ gửi kèm theo) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Thực trạng phát triển công nghiệp, nguy cơ và thách thức

Thời gian vừa qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển công nghiệp. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt mục tiêu “Đến 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam sẽ là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp” và các mục tiêu cụ thể được đặt ra là “tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt khoảng 6,5 – 7%/năm. Đến năm 2025, tỷ trong công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%”. Trước đó, ngày 22 tháng 3 năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đặt ra các mục tiêu về phát triển công nghiệp như sau: “(i) Đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực ASEAN về công nghiệp, trong đó một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; (ii) Tỷ trọng cộng nghiệp trong GDP đạt trên 40%; tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt khoảng 30%; (iii) Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 8,5%/năm, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình quân trên 10%/năm; (iv) Tốc độ tăng năng suất lao động công nghiệp đạt bình quân 7,5%/năm; (v) Chỉ số cạnh tranh công nghiệp (CIP) nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN; (vi) Xây dựng được một số cụm liên kết ngành công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp trong nước có quy mô lớn, đa quốc gia, có năng lực canh tranh quốc tế.”
Đồng thời, ngày 27 tháng 7 năm 2021, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, trong đó cũng đã đặt ra các mục tiêu phát triển kinh tế như sau: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm khoảng 6,5%-7%; GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 4.700-5.000 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm; tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 bình quân 3,7% GDP...
Trong hệ thống thống kê kinh tế, nền kinh tế được chia làm ba khu vực: nông nghiệp, công nghiệp, và dịch vụ. Ba khu vực bao gồm 21 ngành kinh tế khác nhau, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo luôn đứng đầu về tỷ trọng đóng góp trong GDP. Năm 2020, công nghiệp chế biến chế tạo đóng góp 16,7%, tiếp đến là nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đóng góp 14,9%, ngành dịch vụ bán buôn, bán lẻ đóng góp 11,7%, xây dựng 6,2%, khai khoáng 5,6%, hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đóng góp 5,4%, các ngành còn lại đều có mức đóng góp từ 1- 5%. 
Khu vực công nghiệp bao gồm 04 ngành kinh tế: khai khoáng; công nghiệp chế biến chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; và cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải.

Công nghiệp khai khoáng là ngành sử dụng tài nguyên hữu hạn, không tái tạo, do đó trong tương lai quy mô của phân ngành này sẽ có xu hướng ngày càng thu hẹp do sự cạn kiệt dần của tài nguyên. Trên thực tế, đóng góp của ngành khai khoáng trong công nghiệp cũng như trong nền kinh tế cũng có xu hướng giảm dần trong thời gian vừa qua (tỷ trọng đóng góp trong GDP của ngành khai khoảng hiện nay chỉ khoảng 6 – 7%). Bên cạnh đó, đối với việc sử dụng tài nguyên, công đoạn mang lại giá trị gia tăng cao nhất là chế biến các loại tài nguyên, khoáng sản thuộc về phân ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, chứ không phải hoạt động khai thác. Do đó, các chính sách quản lý công nghiệp khai khoáng không cần hướng tới việc khuyến khích phát triển, mà chỉ cần hướng tới việc quản lý khai thác tài nguyên hiệu quả, tránh tổn thất và hạn chế tác động của hoạt động khai thác tài nguyên tới môi trường. Trên thực tế, Nhà nước cũng đã ban hành các đạo luật để quản lý ngành này (như Luật Khoáng sản, Luật Dầu khí...) cũng như các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản với các mục tiêu nêu trên.

Công nghiệp sản xuất và phân phối điện năng là ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, cung cấp yếu tố đầu vào cho sản xuất, tuy nhiên không có tác động đột phá trong việc nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế, do điện năng là loại hàng hóa đặc biệt, không thể dự trữ, cung và cầu cần cân bằng trong mọi thời điểm. Đối với ngành này, chính sách quản lý chỉ cần hướng tới việc đảm bảo nhu cầu phục vụ cho nền kinh tế và sinh hoạt của người dân, với công cụ chủ yếu là quản lý quy hoạch và thị trường điện. Tỷ trọng đóng góp trong GDP của ngành này không đáng kể (chỉ khoảng 3,5 – 4%). Việt Nam cũng đã có Luật Điện lực và các Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia qua từng giai đoạn (có tính chất bắt buộc thi hành) để quản lý ngành này.

Đối với các ngành còn lại (sản xuất và phân phối khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải) chủ yếu mang tính chất gần với các ngành dịch vụ, đáp ứng các nhu cầu hàng ngày của người dân, đóng góp giá trị gia tăng không đáng kể cho nền kinh tế. Do đó, không cần thiết xây dựng các chính sách phát triển đặc thù cho các ngành kinh tế nêu trên.

Ba nhóm ngành nêu trên chủ yếu sử dụng các thành tựu của công nghiệp chế biến, chế tạo để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp, ít có sự lan tỏa, tác động thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế liên quan về mặt công nghệ, kỹ năng quản lý, khả năng tạo ra giá trị gia tăng không cao và không có nhiều đóng góp trong tỷ trọng GDP của nền kinh tế.
Khác với các ngành trên, công nghiệp chế biến chế tạo đóng vai trò chủ đạo, tạo ra giá trị gia tăng lớn nhất cho khu vực công nghiệp, có tác động lan tỏa và quyết định đối với chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Các ngành chế biến, chế tạo xây dựng nền tảng vật chất cho nền kinh tế, sản sinh ra những phát minh mới, công nghệ mới có vai trò quan trọng đối với tương lai kinh tế của đất nước, đồng thời tạo cơ sở vững chắc cho các ngành thương mại và dịch vụ, đáp ứng phần lớn nhu cầu tiêu dùng trong nước, thay thế hàng nhập khẩu, phát triển bền vững thị trường xuất khẩu, góp phần làm tích cực cán cân thương mại, ổn định kinh tế vĩ mô. 
Công nghiệp chế biến chế tạo cũng là nguồn cung việc làm dài hạn và thu nhập ổn định, bởi hầu hết các công việc trực tiếp hoặc gián tiếp đều phụ thuộc vào sản xuất, vì vậy, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo cũng có vai trò rất quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. 

Công nghiệp chế biến chế tạo bao gồm các ngành từ thượng nguồn, trung nguồn tới hạ nguồn, trong đó có công nghiệp vật liệu, linh kiện và phụ tùng (công nghiệp hỗ trợ) - ngành công nghiệp nền tảng, tạo nên sức cạnh tranh của ngành công nghiệp và nền kinh tế. Do vậy, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo đã bao gồm phát triển công nghiệp hỗ trợ. Trong hệ thống thống kê kinh tế, công nghiệp hỗ trợ không phải là một ngành kinh tế riêng, mà là tập hợp của nhiều hoạt động sản xuất khác nhau, nằm rải rác trong các phân ngành cấp 2 của công nghiệp chế biến chế tạo. Xét theo chuỗi sản xuất, hoạt động sản xuất đi từ các ngành ở thượng nguồn - sản xuất nguyên vật liệu để cung cấp cho các ngành ở trung nguồn - sản xuất các sản phẩm trung gian, gồm các chi tiết, phụ tùng, linh kiện, rồi chuyển cho các ngành hạ nguồn – là các ngành sản xuất ra các sản phẩm hoàn chỉnh, hàng hoá cuối cùng bằng việc kết hợp, lắp ráp các chi tiết, phụ tùng, linh kiện với nhau. Công nghiệp hỗ trợ thực chất là các ngành ở trung nguồn, một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng. 
Bên cạnh đó, khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo chủ yếu do các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế ngoài nhà nước đảm nhận, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế cũng như phát triển kinh tế - xã hội địa phương do hoạt động của các doanh nghiệp này gắn chặt với chính quyền địa phương.

Do đó, định hướng tái cơ cấu lớn của công nghiệp Việt Nam theo chủ trương của Đảng và Chính phủ luôn là giảm tỷ trọng ngành khai khoáng và các ngành khác, phát triển công nghiệp hỗ trợ và gia tăng tỷ trọng của công nghiệp chế biến, chế tạo trong công nghiệp và nền kinh tế. 
Tuy vậy, thời gian vừa qua công nghiệp phát triển chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa; chưa tận dụng được lợi thế của giai đoạn dân số vàng và lợi thế là nước đi sau trong công nghiệp hóa, có thể học hỏi kinh nghiệm từ các nước đi trước. Tỷ trọng đóng góp của công nghiệp CBCT trong GDP còn thấp so với các nước công nghiệp (16,7% so với 20-30%), phụ thuộc lớn và FDI, thiếu sự kết nối giữa FDI và doanh nghiệp trong nước, phụ thuộc lớn và nguồn cung nguyên liệu, vật liệu từ nước ngoài, tính tự chủ về nguyên vật liệu còn thấp. Năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam được cải thiện chủ yếu nhờ vào các chỉ số liên quan đến xuất khẩu, chứ không phải nhờ vào các chỉ số liên quan đến nội lực (giá trị gia tăng) của ngành công nghiệp. Cho đến nay, ngành công nghiệp trong nước chưa có doanh nghiệp công nghiệp có quy mô toàn cầu, đóng vai trò dẫn dắt để hình thành chuỗi cung ứng trong nước. Hệ thống chính sách chưa thực sự hỗ trợ ngành phát triển, thiếu căn cứu pháp lý và nguồn lực triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp; chính sách tài chính (thuế, tín dụng) chưa tạo thuận lợi cho phát triển công nghiệp. Công tác quản lý nhà nước về công nghiệp còn nhiều bất cập, nhận thức từ trung ương đến địa phương về việc phát triển nội lực trong nước chưa được thể hiện trong việc tổ chức xây dựng chính sách và bố trí nguồn lực.
Trong hơn 35 năm mở cửa và đổi mới, cơ cấu kinh tế Việt Nam đã được chuyển dịch một cách có hiệu quả theo hướng công nghiệp hóa. Tuy nhiên, vai trò thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế chủ yếu là của các doanh nghiệp FDI được thu hút nhờ việc Việt Nam đã tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA). Vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam còn rất mờ nhạt trong giai đoạn này. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế tương đối dễ dàng theo hướng công nghiệp hóa nhờ các doanh nghiệp FDI trong khi không cần tăng cường nguồn lực đầu tư của xã hội đã gây ra sự nhầm lẫn trong nhận thức của nhiều cơ quan Trung ương và địa phương về việc không cần một chính sách phát triển công nghiệp đủ mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Để Việt Nam có thể tiến lên trong giai đoạn tới cần có khung chính sách để doanh nghiệp trong nước có thể phát huy nội lực, đóng vai trò quan trọng trong phát triển, chuyển đổi công nghiệp quốc gia, đảm bảo tự cường dân tộc.
Cách tiếp cận chính sách công nghiệp trong giai đoạn trước không còn phù hợp xu thế hiện nay. Việt Nam hiện đang thiếu khung pháp lý và khung chính sách điều chỉnh các vấn đề mới nổi của ngành công nghiệp như CMCN4, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, trách nhiệm giải trình, chuỗi giá trị minh bạch, bình đẳng giới…
Nếu những vấn đề còn tồn tại nêu trên của ngành công nghiệp Việt Nam không được giải quyết, năng lực cạnh tranh của Việt Nam sẽ không được cải thiện. Các yếu tố cho tăng trưởng ở giai đoạn trước sẽ không còn phát huy được tác dụng trong giai đoạn tới, khi đó nguy cơ mắc bẫy thu nhập trung bình càng trở nên hiện hữu, Việt Nam sẽ khó đạt được mục tiêu trở thành nước công nghiệp, nước phát triển như mục tiêu đặt ra. Khi những lợi thế về lao động chi phí thấp cùng các ưu đãi không còn sức hấp dẫn, đồng thời các ngành công nghiệp vật liệu, linh kiện và phụ tùng còn nhiều hạn chế như hiện nay, các doanh nghiệp FDI lớn đang hoạt động ở khu vực hạ nguồn, gia công lắp ráp để tận dụng lợi thế nhân công giá rẻ theo quy luật sẽ dịch chuyển sang quốc gia có giá nhân công cạnh tranh hơn. Từ đó, Việt Nam sẽ phải đối diện với nguy cơ giải công nghiệp hóa quá sớm (Premature Deindustrialization) do FDI rút khỏi Việt Nam trong khi nền tảng công nghiệp trong nước chưa kịp củng cố, lớn mạnh và càng ở vị trí bất lợi trước những thay đổi của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
.
2. Sự cần thiết ban hành văn bản

Đến nay, nước ta đang ở cuối giai đoạn đầu của công nghiệp hóa và bước đầu chuyển sang giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa. Trong giai đoạn hiện nay, nếu công nghiệp nước ta không có những đổi mới mạnh mẽ về cơ cấu nội bộ ngành theo hướng nâng cao năng suất, tăng tỷ trọng ngành công nghệ cao đi kèm với giá trị gia tăng cao, cùng với yêu cầu đẩy mạnh chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, tận dụng tốt cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần tứ tư. Nước ta mới bước vào nhóm các nước công nghiệp mới nổi, cần nhiều năm nữa mới có thể đạt mức bình quân đầu người về giá trị gia tăng công nghiệp chế biến, chế tạo (MVA) theo ngưỡng của các nước công nghiệp hóa theo phân loại của UNIDO. Thời gian dài hay ngắn hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ cải thiện năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam. Yêu cầu đổi mới chính sách phát triển công nghiệp quốc gia (mà trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo) – theo hướng thay vì tập trung vào công tác quản lý, cần tập trung vào các nguồn lực để thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo trong nước phát triển, đủ trình độ tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu, tạo tiền đề công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước – do đó là cần thiết hơn bao giờ hết.
Mục tiêu về tỉ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP cũng lần đầu tiên được đặt ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng năm 2021, và được cụ thể hóa tại Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đó là mục tiêu đến năm 2025, tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%. Để đạt được các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và mức đóng góp của công nghiệp chế biến chế tạo, tăng trưởng bình quân của ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong giai đoạn tới phải duy trì ở mức trên 16%/năm, trong khi mức tăng trưởng bình quân của giai đoạn 2011-2020 là trên 11%
. Và để đảm bảo nguồn lực cho tăng trưởng, ngành chế biến chế tạo mỗi năm cần nguồn vốn đầu tư toàn xã hội khoảng từ 800 ngàn đến 1 triệu tỷ VND, trong đó đầu tư của khu vực kinh tế nhà nước cần khoảng từ 60-90 ngàn tỷ VND. Như vậy, để đạt được mục tiêu đặt ra, cần phải có những pháp, cơ chế, chính sách có tính đột phá, đủ mạnh để thu hút đầu tư xã hội thông qua nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, tạo đà cho ngành công nghiệp tăng trưởng cao, đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng kinh tế.
Về hệ thống pháp lý liên quan đến phát triển công nghiệp, cho đến nay, trong khi hầu hết các phân ngành công nghiệp còn lại đã có Luật riêng để điều chỉnh, thì các hoạt động trong các ngành chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển lại chưa có luật riêng, dẫn đến thiếu một khuôn khổ, hành lang pháp lý cho việc quản lý và triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, định hướng phát triển ngành một cách đồng bộ từ trung ương đến địa phương, và giữa các bộ, ngành liên quan, từ đó chưa thể chế hóa hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo nói riêng và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung. Các chiến lược, quy hoạch phát triển công nghiệp và các phân ngành cụ thể (điện tử, dệt may, da giày, ô tô, thuốc lá, giấy…) đã được xây dựng và phê duyệt nhưng do không phải là văn bản quy phạm pháp luật, chỉ mang tính định hướng mà thiếu chế tài thực hiện nên mặc dù các bên liên quan mất nhiều công sức nghiên cứu, xây dựng nhưng các giải pháp đề xuất hầu như không được triển khai thực hiện. Việc bãi bỏ các quy hoạch phát triển cho các ngành công nghiệp càng khiến cho các cơ quan quản lý thiếu công cụ quản lý, theo dõi, giám sát, đánh giá và đưa ra định hướng phát triển toàn ngành công nghiệp nói chung và các ngành công nghiệp chế biến chế tạo nói riêng. Việc các giải pháp chính sách đề ra trong các quy hoạch và chiến lược không triển khai được là do thiếu căn cứ pháp lý, thiếu nguồn lực thực hiện, thiếu sự ràng buộc trách nhiệm rõ ràng của các cơ quan liên quan và thiếu các chế tài bảo đảm thực hiện. 
Từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (năm 1996), Đảng ta đã xác định “Từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”. Tuy nhiên, sau khi Nghị quyết được ban hành, các định hướng này được thể chế hoá ở mức rất hạn chế, hiệu quả rất thấp. Các cơ quan liên quan không bố trí nguồn lực để thực hiện. Thực tế đến nay chưa có cơ quan nào chịu trách nhiệm về việc không đạt được mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết của Đại hội Đảng. 
Như vậy, có thể nói việc thiếu một hành lang pháp lý và chế tài đủ mạnh khiến cho sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến chế tạo thời gian vừa thiếu sự đồng bộ và tính liên kết, không phát huy hết được tiềm năng của ngành, không huy động được tối đa nguồn lực phát triển, và do đó không tạo được sự đột phá để góp phần hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Vì vậy, việc cần thiết hiện nay không phải là xây dựng một đạo luật về việc quản lý và phát triển chung cho tất cả các ngành công nghiệp (đặc biệt là trong bối cảnh khi các phân ngành công nghiệp còn lại đã có luật riêng điều chỉnh), mà cần xây dựng một đạo luật riêng với các cơ chế đặc thù cho việc thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo.

Khung chính sách về phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển dưới hình thức một đạo Luật được ra đời sẽ tạo hành lang pháp lý và chế tài đủ mạnh giúp cho ngành công nghiệp chế biến chế tạo phát triển theo các chỉ tiêu đã xác định, tạo cơ sở để yêu cầu bắt buộc huy động các nguồn lực cần thiết từ Trung ương đến địa phương và các nguồn lực từ xã hội để triển khai các giải pháp, chính sách cụ thể nhằm đạt được các chỉ tiêu về công nghiệp hóa, và các chủ thể liên quan phải có trách nhiệm trong việc triển khai những nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết của Đảng và Chính phủ liên quan đến phát triển công nghiệp. 

Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Trong đó, Chính phủ giao Bộ Công Thương xây dựng Luật Công nghiệp hỗ trợ (tiến hành trong giai đoạn 2021 – 2025) và Luật Phát triển công nghiệp (tiến hành trong giai đoạn 2023 – 2025).
II. MỤC ĐÍCH VÀ QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích và yêu cầu xây dựng Luật

Căn cứ bối cảnh xây dựng chính sách nêu trên và các kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc xây dựng được khung pháp lý duy nhất (không chịu ảnh hưởng và bị điều chỉnh bởi các Luật khác) và cao nhất (hạn chế rủi ro thay đổi chính sách) là một trong những điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam.  

Mục tiêu xây dựng Luật bao gồm: 

- Thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị.
- Tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước xây dựng và triển khai có hiệu quả các định hướng, chương trình phát triển công nghiệp nhằm cụ thể hóa đường lối của Đảng về phát triển kinh tế.
- Xây dựng mô hình quản lý nhà nước thống nhất và đủ mạnh về phát triển công nghiệp.
- Khắc phục các điểm yếu nội tại của công nghiệp Việt Nam.
2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị đã đưa ra các định hướng phát triển công nghiệp ưu tiên như sau:

“- Lựa chọn một số ngành công nghiệp để ưu tiên phát triển theo hướng phải đáp ứng các nguyên tắc: Dựa trên kết quả phân tích khách quan lợi thế của đất nước; là ngành có khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; có ý nghĩa nền tảng, có tác động lan toả cao đến các ngành kinh tế khác; sử dụng các công nghệ sạch, thân thiện môi trường; có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao; một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động mà Việt Nam vẫn đang có lợi thế. Việc xác định các ngành công nghiệp ưu tiên phải có tính động và linh hoạt cần thiết, định kỳ phải đánh giá hiệu quả hoạt động theo các tiêu chí để có điều chỉnh phù hợp.

- Giai đoạn đến năm 2030, tập trung ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp như: Công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử ở trình độ tiên tiến của thế giới, đáp ứng được yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm tạo ra nền tảng công nghệ số cho các ngành công nghiệp khác; công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh; công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Ưu tiên phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, kết hợp với công nghiệp dân sinh theo hướng lưỡng dụng. Tiếp tục phát triển công nghiệp dệt may, da giày nhưng ưu tiên tập trung vào các khâu tạo giá trị gia tăng cao gắn với các quy trình sản xuất thông minh, tự động hoá. Ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực cơ khí như: Ô tô, máy nông nghiệp, thiết bị công trình, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị y tế…

- Giai đoạn 2030 - 2045, tập trung ưu tiên phát triển các thế hệ mới của ngành công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông; phổ cập công nghệ kỹ thuật số, tự động hoá, thiết bị cao cấp, vật liệu mới, công nghệ sinh học.

- Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các ngành công nghiệp ưu tiên phải theo cơ chế thị trường, tuân thủ các điều khoản cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết; có thời hạn cụ thể (trung bình là 5 năm nhưng không quá 10 năm). Đầu tư của Nhà nước vào các ngành công nghiệp ưu tiên chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia. Tránh dàn trải trong lựa chọn các ngành công nghiệp ưu tiên, bảo đảm đủ các nguồn lực cần thiết.”
Do nguồn lực quốc gia có hạn, để tránh đầu tư phát triển dàn trải, thiếu hiệu quả, Luật Phát triển công nghiệp sẽ chỉ tập trung điều chỉnh các hoạt động phát triển một số ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, có tác động lan tỏa thúc đẩy tới các ngành công nghiệp và kinh tế khác (trừ các ngành công nghiệp đã được điều chỉnh tại các Luật chuyên ngành khác như công nghiệp quốc phòng, công nghiệp công nghệ thông tin…).
Khác với các đạo luật về các ngành công nghiệp hiện tại (như các ngành điện lực, dầu khí, khoáng sản, hóa chất), Luật Phát triển công nghiệp (điều chỉnh các hoạt động phát triển một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trọng điểm theo định hướng tại Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị) sẽ không tập trung vào các hoạt động quản lý hành chính nhà nước và điều kiện đầu tư kinh doanh, mà sẽ tập trung vào việc thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên cơ sở tạo cơ chế, môi trường hấp dẫn để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào công nghiệp, nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp, phát triển liên kết công nghiệp và kinh tế vùng – địa phương, đồng thời xây dựng mô hình và cơ chế quản lý công nghiệp phù hợp trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Các nội dung của Luật sẽ bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển công nghiệp, đặc biệt là Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Quốc hội là cơ sở để Chính phủ triển khai các chiến lược, chương trình phát triển công nghiệp theo từng thời kỳ.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về các chính sách, hoạt động phát triển một số ngành công nghiệp cơ bản, nền tảng tại Việt Nam - là các ngành phát triển dự theo lợi thế của quốc gia, có khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; có ý nghĩa nền tảng, có tác động lan toả cao đến các ngành kinh tế khác; có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao và giải quyết việc làm cho nhiều lao động theo định hướng của Đảng tại Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị. 

2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phát triển các ngành công nghiệp nền tảng.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Chính sách 1: 
1.1. Mục tiêu của chính sách
Đối với công nghiệp chế biến, chế tạo – đặc biệt là các ngành công nghiệp nền tảng, định hướng xây dựng chính sách cần phải khác biệt so với các phân ngành công nghiệp nêu trên, đó là cần giảm thiểu tối đa sự can thiệp, quản lý hành chính của Nhà nước, và cần tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sự phát triển ngành thông qua việc tăng cường các chính sách hỗ trợ phát triển.

Vì vậy, việc cần thiết hiện nay không phải là xây dựng một đạo luật về việc quản lý và phát triển chung cho tất cả các ngành công nghiệp (đặc biệt là trong bối cảnh khi các phân ngành công nghiệp còn lại phần lớn đã có luật riêng điều chỉnh hoặc không cần thiết ban hành luật điều chỉnh như đã phân tích), mà cần xây dựng một đạo luật riêng tập trung vào các cơ chế đặc thù và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nền tảng.

1.2. Nội dung của chính sách

Chính sách sẽ xác định rõ phạm vi của Luật Phát triển công nghiệp là chỉ điều chỉnh các hoạt động phát triển một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên, gồm:

a) Công nghiệp hỗ trợ;

b) Công nghiệp điện tử (trừ các thiết bị thu phát sóng và công nghệ phần mềm);

c) Công nghiệp cơ khí;
d) Công nghiệp chế tạo phục vụ ngành năng lượng;
đ) Các ngành công nghiệp khác theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.
1.3. Giải pháp thực hiện chính sách


Luật chỉ điều chỉnh các hoạt động phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, cụ thể:


- Luật sẽ quy định về các chính sách, hoạt động phát triển một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nền tảng, trọng điểm tại Việt Nam.

Các ngành khai khoáng; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

- Việc phát triển các ngành công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao áp dụng theo quy định tại các luật chuyên ngành.


2. Chính sách 2: 
2.1. Mục tiêu của chính sách
Trong thời gian vừa qua, do chưa nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công nghiệp chế biến, chế tạo trong quá trình công nghiệp hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy quốc gia thoát bẫy thu nhập trung bình, các định hướng và đường lối của Đảng về phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo chưa được thể chế hóa và thực thi hiệu quả, các quy hoạch, chiến lược phát triển công nghiệp của Việt Nam còn dàn trải, thiếu tính ràng buộc pháp lý, khiến việc bố trí nguồn lực cho phát triển công nghiệp chưa đủ mạnh, chưa tạo điều kiện thuận lợi tối đa để công nghiệp phát triển. Do đó, cần thiết phải có quy định ở cấp Luật về việc ban hành và thực hiện chiến lược, chương trình phát triển công nghiệp quốc gia để tăng cường tính pháp lý trong việc thực thi chính sách phát triển công nghiệp (tương tự như công cụ quản lý bằng quy hoạch trong các Luật về Khoáng sản và Điện lực) đảm bảo tính tực cường dân tộc.

2.2. Nội dung của chính sách

Kinh nghiệm của các quốc gia khi ban hành các đạo luật về phát triển công nghiệp cho thấy, việc quan trọng nhất của Luật là phải quy định rõ các tiêu chí, định hướng làm cơ sở pháp lý để Chính phủ xây dựng các chương trình phát triển công nghiệp trong từng giai đoạn (thường là 05 năm), từ đó ràng buộc các cơ quan Trung ương và địa phương về trách nhiệm triển khai chương trình phát triển công nghiệp trên toàn quốc, bố trí nguồn lực thực hiện cũng như có cơ chế giám sát, đánh giá kết quả triển khai Chương trình phát triển công nghiệp (tại Hàn Quốc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thường sẽ là cơ quan trực tiếp giám sát và đánh giá kết quả triển khai các Chương trình phát triển công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ của Chính phủ). 

Nội dung này của Luật sẽ khắc phục tình trạng thiếu hiệu lực, hiệu quả, thiếu sự thống nhất giữa Trung ương và địa phương, thiếu cơ chế và nguồn lực triển khai của các chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo mà Chính phủ ban hành trong thời gian vừa qua.

2.3. Giải pháp thực hiện chính sách

Quy định về định hướng phát triển công nghiệp quốc gia, cụ thể:

- Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia của Chính phủ.


- Các chương trình phát triển công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành trên cơ sở phù hợp với Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia để ban hành các giải pháp hỗ trợ phát triển các phân ngành công nghiệp cụ thể.


- Trách nhiệm thực thi chính sách, chiến lược, chương trình phát triển công nghiệp của Trung ương và địa phương.


- Thành lập Hội đồng quốc gia về Phát triển công nghiệp để tham mưu và chỉ đạo trực tiếp việc thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia và các chương trình phát triển công nghiệp.


- Quy định việc giám sát thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3. Chính sách 3: 
3.1. Mục tiêu của chính sách

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp và nguồn nhân lực công nghiệp, thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường, đổi mới và nâng cao công nghệ, tiếp cận nguồn vốn tín dụng, nghiên cứu và phát triển, xúc tiến thương mại, phát triển nguồn nhân lực... nhằm thúc đẩy năng lực sản xuất công nghiệp trong nước.

3.2. Nội dung của chính sách


- Doanh nghiệp công nghiệp muốn phát triển về số lượng và chất lượng, nâng cao hàm lượng kỹ thuật trong sản phẩm của mình, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm cũng như giá trị gia tăng của các sản phẩm ngành công nghiệp chính, cần có chính sách hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất. 


- Việc vay vốn từ các tổ chức tài chính, đặc biệt là các ngân hàng thương mại, là không dễ dàng đối với các doanh nghiệp công nghiệp – đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cần có chính sách hỗ trợ tín dụng đủ mạnh từ phía Nhà nước để các doanh nghiệp công nghiệp tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất.
- Sản xuất công nghiệp có đặc thù thâm dụng lao động kỹ thuật với trình độ nguồn nhân lực cao, do đó cần các chính sách đột phá về hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực công nghiệp để bảo đảm nguồn cung lao động phục vụ cho sản xuất công nghiệp, gắn liền với các cơ sở đào tạo, cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp.
- Các tổ chức, thiết chế hỗ trợ như Cơ sở dữ liệu quốc gia về công nghiệp, Trung tâm cải tiến năng suất công nghiệp, Quỹ tái cấu trúc doanh nghiệp công nghiệp sẽ là những thiết chế, công cụ trực tiếp cung cấp thông tin và giúp đỡ các doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3.3. Giải pháp thực hiện chính sách
Quy định các chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp như sau:

- Phát triển thị trường cho các sản phẩm công nghiệp.

- Hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp công nghiệp.

- Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp.

- Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.

- Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ.

- Hỗ trợ cải tiến doanh nghiệp công nghiệp.

- Hỗ trợ xúc tiến, kết nối thị trường.

- Thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp tiềm năng và doanh nghiệp dẫn đầu, thông qua chính sách khuyến khích mua bán và sáp nhập, phát triển thị trường quốc tế.

- Thành lập các Trung tâm cải tiến năng suất công nghiệp nhằm cải thiện năng suất sản xuất công nghiệp cho các doanh nghiệp.

- Thành lập các Quỹ tái cấu trúc doanh nghiệp công nghiệp để cải thiện hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp kém hiệu quả.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống thống kê công nghiệp.

- Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá công nghiệp.
4. Chính sách 4: 

4.1. Mục tiêu của chính sách
Luật sẽ quy định về quản lý nhà nước đối với đầu tư nước ngoài trong phát triển công nghiệp.
Công nghiệp Việt Nam đi lên chậm chạp, một trong những nguyên nhân cơ bản là do thiếu vốn, cũng như trình độ khoa học và công nghệ. Để phát triển các ngành công nghiệp, doanh nghiệp cần vốn trung và dài hạn, trong khi đó, ngân hàng thường chỉ ưu tiên cho doanh nghiệp vay ngắn hạn. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp, vốn ít, không có tài sản thế chấp nên việc tiếp cận nguồn vốn càng khó khăn hơn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hiện vẫn phải nhập nhiều nguyên liệu cho đầu vào sản xuất nên chịu ảnh hưởng của những biến động của tỷ giá trên thị trường. Đồng thời, nhiều ngành công nghiệp đòi hỏi thâm dụng vốn và công nghệ, trong khi việc bảo đảm nguồn vốn và trình độ công nghệ của doanh nghiệp trong nước còn yếu kém.

Việt Nam chưa có khả năng đầu tư lớn vào lĩnh vực công nghiệp cho nên để đạt được cơ cấu công nghiệp phù hợp cần có chiến lược và chính sách thu hút đầu tư đặc biệt để phục vụ phát triển các ngành công nghiệp chủ đạo. Cần xây dựng cơ chế thu hút và tiếp nhận có hiệu quả các nguồn lực về tài chính, đa dạng hoá nguồn vốn và liên kết thương mại, chuyển giao công nghệ, nguồn nhân lực - đặc biệt là từ nguồn đầu tư nước ngoài phục vụ việc phát triển công nghiệp. Việc hấp thụ một lượng vốn đầu tư lớn – đặc biệt là đầu tư nước ngoài - cho sản xuất sẽ trực tiếp mở rộng các ngành công nghiệp của Việt Nam và gián tiếp giúp các doanh nghiệp trong nước liên kết lại, tham gia sâu hơn vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, kèm theo đó là hấp thụ các thành tựu về tri thức quản lý, công nghệ... 
4.2. Nội dung của chính sách

Quy định rõ phân cấp thẩm quyền trong quản lý đầu tư nước ngoài cũng như các chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, trong đó kèm theo các điều kiện về công nghệ, nghiên cứu và phát triển; nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất của dự án; nâng cao giá trị sản xuất trong nước và đẩy mạnh chuyển giao các công nghệ cao theo quy định của Thủ tướng Chính phủ… sẽ có tác động bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển công nghiệp, từ đó kéo theo việc phát triển hệ thống doanh nghiệp trong nước, các hoạt động chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tạo cơ hội nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp sản xuất nội địa, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng của sản phẩm hoàn chỉnh. Đồng thời, ở chiều ngược lại, khi công nghiệp trong nước tận dụng được ngoại lực từ nguồn vốn – đặc biệt là nguồn FDI để phát triển, điều này cũng là nhân tố thu hút các dòng vốn FDI mới trong tương lai, đẩy mạnh quá trình phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Việt Nam. 


4.3. Giải pháp thực hiện chính sách
Quy định các chính sách về quản lý đầu tư nước ngoài trong phát triển công nghiệp, cụ thể:


- Phân cấp quản lý đầu tư nước ngoài trong công nghiệp.
- Ưu đãi cho dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong công nghiệp.
- Quản lý tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Ưu đãi đầu tư đặc biệt cho phát triển công nghiệp.
- Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt.
- Nội dung ưu đãi đầu tư đặc biệt.

5. Chính sách 5: 
5.1. Mục tiêu của chính sách


Luật sẽ quy định các cơ chế, nguyên tắc chung để Chính phủ có căn cứ ban hành các chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, phát triển các chuỗi giá trị trong các ngành công nghiệp, trong đó trọng tâm là thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
5.2. Nội dung chính sách

Quy định định hướng, nguyên tắc để Chính phủ ban hành các chính sách phát triển công nghệp hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu trong các ngành công nghiệp.



5.3. Giải pháp thực hiện chính sách
Luật sẽ quy định các nguyên tắc, định hướng và hành lang pháp lý để phát triển công nghiệp vật liệu, công nghiệp sản xuất linh kiện và phụ kiện cho các ngành công nghiệp hoàn chỉnh, phát triển các công nghệ gia công gốc, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị công nghiệp trong nước, bảo đảm định hướng phát triển công nghiệp dựa theo lợi thế cạnh tranh của địa phương, của vùng và của quốc gia, phù hợp với định hướng phân bố không gian công nghiệp. Đồng thời, Luật cũng sẽ quy định các hỗ trợ, ưu đãi nhằm nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp – đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước phù hợp với điều kiện phát triển của các doanh nghiệp.
6. Chính sách 6: 

6.1. Mục tiêu của chính sách

Phát triển các cụm liên kết ngành công nghiệp nhằm:

- Thúc đẩy thu hút đầu tư đối với sản xuất công nghiệp, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài.

- Sử dụng quỹ đất một cách hợp lý và tiết kiệm nhất để phát triển các ngành công nghiệp nền tảng.

- Tạo môi trường để các doanh nghiệp cùng nhau phát triển, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; môi trường để khai thác hiệu quả mô hình liên kết giữa hoạt động R&D và hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp.

- Tận dụng và phát triển lợi thế cạnh tranh của vùng, của địa phương trong phát triển, sản xuất sản phẩm công nghiệp.

- Tạo môi trường để phát triển sản xuất công nghiệp theo mô hình chuỗi giá trị.
6.2. Nội dung của chính sách
Việc phát triển công nghiệp theo cụm nhóm nhằm đạt tới sự đồng bộ tối đa nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất, cung ứng cho sản phẩm cuối cùng, tạo điều kiện cho việc phân công lao động và chuyên môn hóa trong ngành cao hơn. Việc sản xuất theo cụm nhóm tạo điều kiện tổ chức thông tin giữa các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, giữa các nhà lắp ráp và doanh nghiệp CNHT. Cụm liên kết ngành công nghiệp đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong khâu kiểm tra chất lượng của các doanh nghiệp lắp ráp đối với các sản phẩm linh kiện và vật liệu. Việc thiết lập cụm liên kết ngành nhằm hội tụ các cơ sở lắp ráp và chế tạo theo ngành. Có chế độ ưu đãi thích hợp cho phép các công ty đứng đầu mạng lưới sản xuất toàn cầu thiết lập cụm công nghiệp hỗ trợ tập trung các nhà cung ứng của riêng họ.

Các doanh nghiệp trong cụm liên kết ngành có thể tạo nên chuỗi giá trị của một sản phẩm hoặc một cụm chi tiết từ khâu cung cấp nguyên liệu cho đến việc lắp ráp thành cụm chi tiết giao cho Tập đoàn lắp ráp. Một cụm công nghiệp như vây, ngoài các nhà sản xuất có thể bao gồm các nhà cung cấp vật liệu, các nhà thầu phụ và các nhà cung cấp, cho thuê tài chính máy móc thiết bị...

Thành lập các cụm liên kết ngành công nghiệp cũng tối ưu hoá sự liên kết giữa các Trung tâm nghiên cứu, Viện, trường với các doanh nghiệp (các mô hình cụm liên kết ngành hoặc các Tổ hợp nghiên cứu và sản xuất của nhiều quốc gia bao gồm cả các doanh nghiệp và các thiết chế nghiên cứu như Viện, trường cùng các trung tâm đào tạo lao động), đẩy mạnh các hoạt động R&D và thương mại hoá các sản phẩm từ các dự án R&D.
6.3. Giải pháp thực hiện chính sách

Quy định các chính sách phát triển cụm liên kết ngành công nghiệp như sau:

- Quy hoạch, phát triển hạ tầng công nghiệp.
- Tiêu chí thành lập Cụm liên kết ngành công nghiệp.
- Quy hoạch Cụm liên kết ngành công nghiệp.
- Thủ tục thành lập Cụm liên kết ngành công nghiệp.
- Cấu trúc Cụm liên kết ngành công nghiệp.
- Cơ chế hoạt động của Cụm liên kết ngành công nghiệp.
- Quản lý Cụm liên kết ngành công nghiệp.
- Chính sách ưu đãi (thuế, tiền thuê đất).
- Chính sách hỗ trợ (hạ tầng, môi trường...).
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
Sau khi Luật Phát triển công nghiệp được ban hành, Nhà nước cần đầu tư một khoản kinh phí cho việc tổ chức thực hiện, cụ thể là:

- Cân đối, bố trí nguồn ngân sách để triển khai chương trình phát triển công nghiệp, xây dựng cơ sở vật chất các Trung tâm cải tiến năng suất công nghiệp, hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực quốc gia.

- Tuyên truyền, phổ biến, đào tạo nội dung của Luật gồm: chi phí cho việc in ấn tài liệu, hợp đồng với phương tiện thông tin đại chúng...;

- Chi phí triển khai thi hành Luật khi có hiệu lực thi hành và chi phí phục vụ việc theo dõi, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực thi Luật theo thời gian định kỳ hoặc đột xuất.

- Để tổ chức triển khai Luật Phát triển công nghiệp sau khi được ban hành, cần thiết bố trí các nguồn lực để xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành. 
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN

Thời gian dự kiến trình thông qua dự án Luật Phát triển công nghiệp cụ thể như sau:

Nội dung này, Bộ Công Thương xin ý kiến Bộ Tư pháp để có đề xuất thời gian phù hợp với chương trình xây dựng văn bản pháp luật chung của Chính phủ, đảm bảo tính khả thi.
Bộ Công Thương kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Thứ trưởng Bộ Công Thương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Vụ: KH, PC;
- Lưu: VT, CN.
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� Theo Báo cáo về Mức độ sẵn sàng cho tương lai của ngành sản xuất do Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) công bố ngày 12/01/2018, Việt Nam xếp thứ 48/100 về Cấu trúc sản xuất và thứ 53/100 về Yếu tố dẫn dắt sản xuất, thuộc nhóm Sơ khai (Nascent) được cho là bất lợi trước những thay đổi của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam, Campuchia, Indonesia cũng được xếp vào nhóm Sơ khai.


� Tăng trưởng của công nghiệp CBCT giai đoạn 2011-2019 lần lượt là: 14,1%, 9,0%, 7,2%, 7,4%, 10,6%, 11,9%, 14,4%, 13,0%, và 11,3%.
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